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DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 1
KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO NĂM 2022
	Phòng thi: D207
	Ngày thi: 04/12/2022

	Hình thức: Trắc nghiệm
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	STT
	SBD
	Họ và tên đệm
	Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới 
tính
	Chuyên ngành
	Ngoại ngữ
	Miễn thi vòng 1
	Đối tượng ưu tiên
	Phòng thi

	1. 
	001
	Nguyễn Lương Diệu 
	An
	25/05/1993
	Nữ
	Truyền thông quốc tế
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	2. 
	002
	Đỗ Nguyệt 
	Anh
	22/04/1996
	Nữ
	Ngôn ngữ Pháp
	Pháp
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	3. 
	003
	Hoàng Thị Vân
	Anh
	30/04/1977
	Nữ
	Luật quốc tế
	Pháp
	Ngoại ngữ
	Có
	D207

	4. 
	004
	Lê Đức
	Anh
	12/09/1991
	Nam
	CA - TBDH  (Tiếng Nhật)
	Nhật
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	5. 
	005
	Lê Phương 
	Anh
	20/11/1997
	Nữ
	Ngôn ngữ Anh
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	6. 
	006
	Nguyễn Thị Vân 
	Anh
	29/10/1993
	Nữ
	Ngôn ngữ Anh
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	7. 
	007
	Trịnh Ngọc Hoài 
	Anh
	04/11/1994
	Nữ
	Kinh doanh quốc tế
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	8. 
	008
	Nguyễn Lan
	Chi
	02/05/1994
	Nữ
	Truyền thông quốc tế
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	9. 
	009
	Lê Ngọc Thuỳ 
	Dương
	24/12/1996
	Nữ
	Truyền thông quốc tế
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	10. 
	010
	Tô Hải 
	Đăng
	18/05/1997
	Nam
	Quan hệ quốc tế
	Anh
	Không
	Không
	D207

	11. 
	011
	Đỗ Ngọc 
	Điệp
	04/02/1997
	Nữ
	Ngôn ngữ Anh
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	12. 
	012
	Chu Thị Hương 
	Giang
	21/05/1995
	Nữ
	Ngôn ngữ Anh
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	13. 
	013
	Hoàng Thị Linh 
	Giang
	10/02/1991
	Nữ
	Ngôn ngữ Anh
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	14. 
	014
	Nguyễn Ngọc 
	Hà
	23/12/1997
	Nữ
	Kinh doanh quốc tế
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	15. 
	015
	Vũ Tuấn 
	Hà
	10/04/1994
	Nam
	Ngôn ngữ Nhật
	Nhật
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	16. 
	016
	Nguyễn Thị
	Hiền
	27/10/1998
	Nữ
	Giáo dục LLCT
	Anh
	Không
	Không
	D207

	17. 
	017
	Nguyễn Tiến
	Hiệp
	23/03/1995
	Nam
	Giáo dục LLCT
	Anh
	Không
	Không
	D207

	18. 
	019
	Bùi Thị Thanh 
	Hương
	17/11/1985
	Nữ
	Kinh doanh quốc tế
	Anh
	Không
	Không
	D207

	19. 
	027
	Hoàng Thị Nguyệt
	Minh
	15/10/1997
	Nữ
	CA - TBDH  (Tiếng Hàn)
	Hàn
	Không
	Không
	D207

	20. 
	030
	Bùi Thị 
	Quý
	03/07/1989
	Nữ
	Giáo dục LLCT
	Anh
	Không
	Không
	D207

	21. 
	032
	Phạm Hoàng 
	Sơn
	11/09/1993
	Nam
	Quan hệ quốc tế
	Anh
	Không
	Không
	D207

	22. 
	034
	Nguyễn Minh 
	Thái
	04/02/1986
	Nam
	Công nghệ thông tin
	Anh
	Tin học
	Không
	D207

	23. 
	037
	Vi Văn
	Thảo
	24/02/1992
	Nam
	Giáo dục LLCT
	Anh
	Không
	Có
	D207

	24. 
	038
	Bùi Hải
	Thiêm
	30/10/1980
	Nam
	Quan hệ quốc tế
	Anh
	Ngoại ngữ
	Không
	D207

	25. 
	041
	Chu Xuân 
	Tình
	10/07/1984
	Nam
	Công nghệ thông tin
	Anh
	Tin học
	Không
	D207

	Ghi chú:
(*)  Đối tượng đủ điều kiện miễn thi Ngoại ngữ tại Vòng 1 theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 115/2020/ NĐ-CP.
       Đối tượng đủ điều kiện miễn thi Tin học tại Vòng 1 theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 115/2020/ NĐ-CP.
(**) Xét đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/ NĐ-CP.



